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1 THV.V.03 ĐẶNG THỊ LAN ANH 18/09/2001 Nữ 061126218 KV1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật Khá 7.70 Tốt Đạt 7.70

2 1009/TSĐH2020-HB HOÀNG LINH CHI 19/08/2002 Nữ 001302039327 KV3 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

3 THV.N.08 PHẠM THUỲ DƯƠNG 18/01/2002 Nữ 132459343 KV1 7140221 Sư phạm Âm nhạc Khá 7.30 Tốt Đạt 7.30

4 THV.T.07 VƯƠNG KHẮC ĐẠT 11/07/2002 Nam 132496351 KV1 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.50 Tốt Đạt 7.50

5 539/TSĐH2020-HB PHẠM THỊ MỸ HẢO 19/06/2002 Nữ 132462249 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

6 THV.V.04 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 23/09/1997 Nữ 026197001957 KV2 7140222 Sư phạm Mỹ thuật Khá 6.90 Tốt Đạt 6.90

7 THV.N.09 LƯƠNG VIỆT HOÀNG 03/10/2001 Nam 051166693 KV1 7140221 Sư phạm Âm nhạc Khá 6.80 Tốt Đạt 6.80

8 660/TSĐH2020-HB ĐỖ THỊ HUỆ 15/10/1997 Nữ 132300409 KV1 7140209 Sư phạm Toán học Giỏi 8.10 Tốt x 8.10

9 THV.T.08 DƯƠNG KHÁNH HUYỀN 01/09/2002 Nữ 132446925 KV2 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.00 Tốt Đạt 7.00

10 901/TSĐH2020-HB NGUYỄN THANH HUYỀN 08/03/2002 Nữ 132438330 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.20 Tốt x 8.20

11 536/TSĐH2020-HB HOÀNG THU HƯƠNG 21/09/2002 Nữ 132451032 KV2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

12 THV.T.11 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 07/06/2002 Nữ 132438842 KV1 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.40 Tốt Đạt 7.40

13 970/TSĐH2020-HB CAO PHƯƠNG LINH 03/11/2002 Nữ 132481442 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.10 Tốt x 8.10

14 656/TSĐH2020-HB DƯƠNG THÙY LINH 17/11/2002 Nữ 026302005285 KV1 7140209 Sư phạm Toán học Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

15 348/TSĐH2020-HB NGÔ KIỀU LINH 10/02/2002 Nữ 132447672 KV2 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.20 Tốt x 8.20

16 529/TSĐH2020-HB NGUYỄN TẠ THẢO LINH 02/07/2002 Nữ 132448781 KV2 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.60 Tốt x 8.60

17 538/TSĐH2020-HB ĐINH KHẢI MIÊN 16/05/2002 Nữ 132436921 KV1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

18 903/TSĐH2020-HB KHUẤT THỊ KIỀU NGA 05/12/2002 Nữ 113806913 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

19 737/TSĐH2020-HB ĐỖ THÚY NGÂN 20/05/2002 Nữ 026302006177 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.60 Tốt x 8.60

20 THV.T.14 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 04/06/2002 Nữ 132399668 KV2 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.30 Tốt Đạt 7.30

21 THV.V.05 NGUYỄN BÍCH NGỌC 08/03/1993 Nữ 132261531 KV1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật Khá 6.90 Tốt Đạt 6.90

22 THV.N.13 PHÙNG CÔNG NINH 25/04/2000 Nam 001200006301 KV2 7140221 Sư phạm Âm nhạc Khá 7.00 Tốt Đạt 7.00

23 THV.T.15 NGUYỄN HỒNG QUÂN 22/08/2002 Nam 061160999 KV1 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.30 Tốt Đạt 7.30

24 1019/TSĐH2020-HB PHAN HỒNG QUÂN 10/12/2002 Nam 071094008 KV1 7140209 Sư phạm Toán học Giỏi 8.00 Tốt x 8.00
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25 732/TSĐH2020-HB LÝ THU THẢO 19/07/2002 Nữ 132474656 KV1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.50 Tốt x 8.50

26 528/TSĐH2020-HB PHÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO 17/01/2002 Nữ 132480870 KV2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 9.00 Tốt x 9.00

27 1124/TSĐH2020-HB ĐÀO THANH THỦY 31/05/2002 Nữ 026202000140 KV2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

28 824/TSĐH2020-HB NGUYỄN THỊ THANH THÚY 23/08/2002 Nữ 132436874 KV1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.20 Tốt x 8.20

29 659/TSĐH2020-HB NGUYỄN KHÁNH THƯ 21/09/2002 Nữ 001302022776 KV3 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.50 Tốt x 8.50

30 THV.V.06 PHẠM NGỌC THƯƠNG 04/06/1998 Nam 132472548 KV1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật Khá 7.10 Tốt Đạt 7.10

31 709/TSĐH2020-HB PHẠM THỊ KIM TRANG 16/04/2002 Nữ 132423032 KV2NT 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.00 Tốt x 8.00

32 627/TSĐH2020-HB PHAN THỊ VIỆT TRINH 15/02/2002 Nữ 001302032464 KV3 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.30 0.00 x 8.30

33 THV.N.14 NGUYỄN THỊ TUYẾN 24/10/2002 Nữ 132415340 KV1 7140221 Sư phạm Âm nhạc Khá 7.80 Tốt Đạt 7.80

34 658/TSĐH2020-HB LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 13/06/2002 Nữ 132446668 KV2 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.40 Tốt x 8.40

35 THV.T.18 VŨ ANH TÚ 20/01/2002 Nam 132459436 KV1 7140206 Giáo dục Thể chất Khá 7.10 Tốt Đạt 7.10

36 532/TSĐH2020-HB LÊ THỊ HỒNG VÂN 01/12/2000 Nữ 132401903 KV1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Giỏi 8.10 Tốt x 8.10

37 657/TSĐH2020-HB TRẦN THẢO VÂN 17/07/2002 Nữ 113748395 KV1 7140202 Giáo dục Tiểu học Giỏi 8.20 Tốt x 8.20

38 THV.N.15 MAI QUANG VŨ 28/07/2002 Nam 132459441 KV1 7140221 Sư phạm Âm nhạc Khá 7.20 Tốt Đạt 7.20

Tổng số thí sinh trúng tuyển: 38 thí sinh.
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